	SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2


(Đề có01 trang)
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 10

NĂM HỌC 2017-2018

MÔN : LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề 


C©u 1 ( 6 điểm): 
       Bằng những kiến thức lịch sử của các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII. Anh (chị) hãy làm sáng tỏ các nội dung sau.

a. Thế nào là nghệ thuật quân sự “tâm lí chiến”. Những cuộc kháng chiến nào đã sử dụng nghệ thuật quân sự “ tâm lí chiến”.
b. Tác dụng của nghệ thuật “tâm lí chiến” đối với các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.

c. Trong các cuộc kháng chiến ở các thế kỉ trên có một cuộc kháng chiến khác với các cuộc kháng chiến khác. Đó là cuộc kháng chiến nào? Nêu hiểu biết của anh ( chị) về cuộc kháng chiến đó và chỉ ra điểm khác.
C©u 2 ( 4 điểm) :

Hãy nêu tình hình tư tưởng tôn giáo của nước ta trong các thế kỉ X đến XVIII. Tại sao Phật giáo lại phát triển ở thời kì Lí- Trần còn Nho giáo phát triển dưới thời kì Lê sơ.
C©u 3 ( 5,5 điểm):

Bằng những kiến thức lịch sử có chọn lọc đã học trong bài “ Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII”, hãy phân tích và đánh giá công lao của phong trào Tây Sơn đối với sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ độc lập dân tộc.
C©u 4 ( 4,5 điểm) :

Biểu hiện sự hưng khởi của một số đô thị của nước ta trong các thế kỉ XVI- XVIII ? Nguyên nhân phát triển và ý nghĩa của các đô thị ?
                                 ------------------Hết--------------------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh………………………………….Số báo danh………………
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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 

	Ý
	NỘI DUNG 
	ĐIỂM

	Câu 1 :   

	1
	Khái niệm về nghệ thuật “ tâm lí chiến” và các cuộc kháng chiến….
	

	
	- Nghệ thuật “ tâm lí chiến” là
	0,75

	
	-Những cuộc kháng chiến sử dụng nghệ thuật “tâm lí chiến” đó là: Kháng chiến chống Tống thời Lí (1075): Kháng chiến chống Minh( 1417): kháng chiến chống Thanh( 1789).
	0,75

	2
	Tác dụng của nghệ thuật quân sự
	

	
	-  Khích lệ tinh thần đấu tranh của quân dân ta….  
	0,5

	
	- Uy hiếp tinh thần và làm nhụt ý chí xâm lược của kẻ thù….
	0,5

	
	- Góp phần quan trọng làm nên những chiến thắng của quân và dân ta trong các thế kỉ X – XVIII.
	0,5

	3
	Trong các cuộc kháng chiến….

	
	-  Đó là kháng chiến chống Minh  
	1,0

	
	- Quân Minh sang xâm lược nước ta dưới thời kì nhà Hồ nhưng cuộc kháng chiến do nhà Hồ lãnh đạo bị thất bại….
	0,25

	
	- Nước ta bị quân Minh đô hộ với nhiều chính sách đô hộ tàn bạo đã làm bùng nổ phong trào đấu tranh của nhân dân ta….
	0,25


	
	-  Năm 1428, cuộc khởi nghĩa do Lê Lợi lãnh đạo đã nổ ra ở Lam Sơn 

( Thanh Hóa)….
	0,5

	
	-Năm 1427, ta giành thắng lợi tại trận Chi Lăng- Xương Giang lừng lẫy…Cuộc kháng chiến kết thúc.
	

	
	-Điểm khác: Hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ đã mất độc lập; Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa là nông dân; …..
	1,0

	Câu 2 : Tình hình tư tưởng tôn giáo của nước ta…

	
	-Từ thế kỉ X- XIV, Phật giáo giữ vị trí đặc biệt quan trọng và rất phổ biến. Các nhà sư được triều đình tôn trọng, có lúc tham gia bàn việc nước…
	1,0

	
	-Đạo giáo tuy không phát triển nhưng hòa lẫn với các tín ngưỡng dân gian. Một số đạo quán được xây dựng.
	0,5

	
	. – Từ cuối thế kỉ XIV, Phật giáo và đạo giáo suy yếu hẳn. Nho giáo chính thức nâng lên vị trí độc tôn.
	O,5

	
	- Nhà nước ban hành nhiều điều lệ nhằm hạn chế sự phát triển cảu Phật giáo…
	0,5

	          Nguyên nhân ….

	
	- Phật giáo phát triển dưới thời Lí – Trần bởi vì: Thời gian đầu xây dựng nhà nước độc lập nên các triều đại muốn xây dựng một nền văn hóa độc lập tự chủ tách biệt với nề văn hóa Trung Hoa. Bên cạnh đó tư tưởng của đạo Phật gắn liền và gần gũi với phong tục tập quán của nhân dân ta… 
	0,75

	
	- Nho giáo phát triển dưới thời Lê sơ bởi vì: Lúc này bộ máy nhà nước phát triển đến đỉnh cao nên cần tư tưởng của Nho giáo để phát triển. Bên cạnh đó do chính sách của nhà Lê hạn chế sự phát triển của Phật giáo để tạo điều kiện cho Nho giáo phát triển.
	0,7 5

	Câu 3 : Công lao của phong trào Tây Sơn

	1
	Đánh đổ các tập đoàn phong kiến thống nhất đất nước
	1,0

	
	-  Đến giữa thế kỉ XVIII, chế dộ phong kiến Đàng Trong và Đàng ngoài khủng hoảng sâu sắc..Đời sống của nhân dân khổ cực…Phong trào nông dân nổi lên..
	O,5

	
	- Năm 1771, một cuộc khởi nổ ra do 3 anh em Nguyễn Huệ , Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ lãnh đạo đã nổ ra ở ấp Tây Sơn ( Bình Định) đánh đổ các tập đoàn …
	0,25

	
	- Năm 1786-1788, tấn công ra Bắc tiêu diệt tập đoàn Lê – Trịnh…
	0,25

	2
	Chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc.
	1,0

	
	- Kháng chiến chống Xiêm (1785): nêu được nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc kháng chiến.
	0,75

	
	- Kháng chiến chống Thanh(1789): nêu được nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc kháng chiến.
	1,0

	
	- Xây dựng nên vương triều Tây Sơn với những chính sách tiến bộ….
	0,75

	Câu  : Sự phát triển hưng khởi của các đô thị…

	1
	Biểu hiện của sự phát triển
	2,0

	
	- Vào các thế kỉ XVI- XVIII, nhiều đô thị mới đã được hình thành ở miến bắc và miền Nam như: Phố Hiến, Hội An, Thanh Hà…
	1,0

	
	- Ngoài ra còn có các trung tâm buôn bán nhỏ, phồn vinh một thời.
	1,0

	2
	Nguyên nhân và ý nghĩa
	2,5

	
	- Nguyên nhân: Do phát triển của kinh tế hành hóa; các nghành kinh tế khác như thủ công nghiệp, thương nghiệp phát triển; chính sách của các triều đại phong kiến đã tạo điều kiện cho đô thị ra đời.
	1,5

	
	- Ý nghĩa: Thúc đẩy kinh tế phát triển…; Góp phần mở rộng giao lưu với thế giới bên ngoài; Tạo nên một bộ mặt mới cho đất nước…

	1,0


